
Phòng GD - ĐT huyện Nam Trực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: Trường THCS Điền Xá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã đơn vị SDNS: 1120967

Đơn vị tính : 1.000đồng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Cộng Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Cộng Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Cộng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

A B 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 12=9+10+11

I/ Nhóm I 395,889 395,889 395,889 1,187,667 407,489 406,489 377,800 1,191,778 406,000 418,772 418,784 1,243,556 429,784 429,784 449,784

1 Tiền lương 204,200 204,200 204,200 612,600 211,000 210,000 200,000 621,000 220,000 230,000 230,000 680,000 240,000 240,000 260,000

2 Tiền công 3,129 3,129 3,129 9,387 3,129 3,129 6,258 0

3 Phụ cấp lương 100,200 100,200 100,200 300,600 105,000 105,000 95,500 305,500 102,000 102,000 102,000 306,000 102,000 102,000 102,000

4 Tiền thưởng 0 0 0

5 Phúc lợi tập thể 0 0 0

6 Các khoản đóng góp 85,700 85,700 85,700 257,100 85,700 85,700 82,300 253,700 84,000 84,000 84,000 252,000 85,000 85,000 85,000

7 Nước uống 400 400 400 1,200 400 400 800 400 400 800 400 400 400

8 Thể dục ngoài trời 2,260 2,260 2,260 6,780 2,260 2,260 4,520 2,372 2,384 4,756 2,384 2,384 2,384

II/ Nhóm II 5,100 5,100 77,100 87,300 5,100 85,100 4,000 94,200 4,000 55,100 5,100 64,200 5,100 50,100 30,100

1 Thanh toán dịch vụ 3,200 3,200 3,200 9,600 3,200 3,200 2,500 8,900 2,500 3,200 3,200 8,900 3,200 3,200 3,200

2 Vật tư văn phòng 0 0 0

3 Thông tin liên lạc 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500

4 Hội nghị 0 15,000 15,000 0 15,000

5 Công tác phí 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000

6 Chuyên môn NV 50,000 50,000 45,000 45,000 50,000 50,000 30,000

7 Sửa chữa thường xuyên 22,000 22,000 20,000 20,000 0 25,000

8 Phấn, VPP 400 400 400 1,200 400 400 800 400 400 800 400 400 400

III/ Nhóm III 0 0 12,000 12,000 0 85,000 0 148,000 0 0 0 0 0 0 0

Nội dungTT

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

                      Chương : 622   Ngành kinh tế:  073

                                       Quý I                                 Quý II  Quý III   Quý IV



1

Lát khuôn viên trước 

cổng trường 0 85,000 85,000 0

2 Phần mền K.Toán 12,000 12,000 0 0

3 Sửa chữa TSCĐ 0 63,000 0

IV/ Nhóm VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0

1 Các khoản chi khác 0 0 0 20000

2 Phí chuyển tiền

V/ Dự phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0

Sửa chữa lớp học 0 0 0 50000

Tổng cộng 400,989 400,989 484,989 1,286,967 412,589 576,589 381,800 1,433,978 410,000 473,872 423,884 1,307,756 434,884 549,884 479,884

                               Điền Xá, ngày 10 tháng 02 năm 2022

               Người lập biểu                               Thủ trưởng đơn vị
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Tổng cộng

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

  Quý IV
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                               Điền Xá, ngày 10 tháng 02 năm 2022


